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Câu 1. Vì sao mọi vật đều phải rơi về trái Đất ? (1,5đ) 

Câu 2. : Tim số thích hợp đièn vào chỗ trống. ( 2đ)
a. 4780mm = ………….m

b. 0,32m3 = ………….cm3
c. 2900g = …………kg

d. P = 79N (  m = ……….. kg 

Câu 3. Chọn từ ( hoặc cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống: (3đ)

1/  Khi dùng thước đo cần phải biết .........  .........  .........và  ........  ........  .......  ........của thước.

2/  Thể tích của vật rắn bất kỳ không thấm nước có thể có thể đo được bằng cách sau: ......... vật đó vào chất lỏng đựng trong  .........  ..........  .........  .Thể tích của phần .........  ..........  .............  ............ bằng thể tích của vật.

3/   Hai lực cân bằng  là hai lực mạnh như nhau có cùng  .............nhưng ...........  ...........  .

4/  ..........  ...........là lực hút của Trái Đất. Trọng lực có phương ...........  ...........và chiều .........  .......... Trái Đất. Đơn vị lực là ..........  .Lò xo là một vật có tính ..........  ...........  .

Câu 4. Lần lượt treo vào cùng một lò xo các vật có khối lương sau:  m1 = 3kg ; m2 = 0,5kg ; m3 = 0,9kg ; m4 = 1,8kg  . Em hãy cho biết trường hợp nào độ biến dạng của lò xo là lớn nhất, nhỏ nhất ? Giải thích.  ( 1,5 đ)
Câu 5. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của gỗ trên xe chở gỗ biết xe chứa 5m3 gỗ và khối lượng riêng của gỗ là 800kg/m3.(2đ)

Đáp án - Biểu điểm

Câu 1 (1,5đ) Trả lời câu hỏi 

Vì mọi vật trên Trái Đất đều bị trái Đất hút về phía nó nên các vật không bị rơi ra khỏi Trái Đất.

Câu 2

a) 4,78  (0,5đ)                     

b) 320 000   (0,5đ)                

c) 2,9(0,5đ)                   

d) 7,9(0,5đ)

Câu 3. Mỗi câu đúng tính 0,75đ

1/………. GHĐ…….. ĐCNN………

2/ ……….thả……bình chia độ……….. chất lỏng dâng lên.

3/…………phương………, ngược chiều.

4/Trọng lượng………. thẳng đứng……. hướng về……..Niu tơn…………. đàn hồi.

Câu 4. Độ biến dạng của lò xo lớn nhất khi treo vật có khối lượng 3kg.   ( 0,5 đ)

Độ biến dạng của lò xo mhỏ nhất khi treo vật có khối lượng 0,5kg.   ( 0,5 đ)

GT : Do vật có m càng lớn thì P càng lớn nên lực đàn hồi sinh ra càng lớn do đó độ biến dạng cang lớn.                                                                                                    ( 0,5 đ)

Câu 5. Khối lượng của gỗ trên xe là:

   m = D.V = 800.5 =4000kg.                                                                             (1 đ)

Trọng lượng của gỗ là:

 P = 10m = 4000.10 = 40000N                                                                        (1 đ)

